
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
PHÚC BẢO AN TÍN DỤNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Họ & Tên Giới tính Tuổi
Nhóm nghề

nghiệp

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A Nam 30 1

Người được bảo hiểm: Nguyễn Văn A Nam 30 1

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Số tiền bảo hiểm ban

đầu
(VNĐ)

Thời hạn 
bảo hiểm 

(Năm)

Phí bảo hiểm đơn kỳ 
(VNĐ)

PHÚC BẢO AN TÍN DỤNG 1.000.000.000 5 5.260.000

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM: 

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm tương ứng tại thời điểm
xảy ra Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

MINH HỌA VỀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ HOÀN LẠI: 
Đơn vị tính: VNĐ

Năm hợp
đồng

Tuổi
Phí bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm Giá trị hoàn lại

1 31 5.260.000 800.000.000  1.418.000
2 32 600.000.000  841.000
3 33 400.000.000  398.000 
4 34 200.000.000  110.000
5 35 -

Ghi chú:
1. Các số tiền nêu trên được minh họa trên giả định phí bảo hiểm đã được đóng đầy đủ đúng quy định và

hợp đồng này không có thay đổi nào trong thời hạn hiệu lực.
2. Số tiền bảo hiểm minh họa tại thời điểm cuối năm hợp đồng và chưa bao gồm khoản lãi phát sinh từ

lần trả từ ngày trả lãi và gốc gần nhất theo Lịch trả nợ đến Ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

3. Giá trị hoàn lại là số tiền khách hàng sẽ nhận được nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong
thời gian hợp đồng có hiệu lực hoặc khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực theo các quy định trong
Quy tắc, điều khoản sản phẩm. Giá trị hoàn lại thể hiện tại bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm trên
được tính toán tại cuối mỗi Năm hợp đồng vào ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm.

4. Minh họa trên chỉ mang tính tham khảo. Các quy định chi tiết  được thể hiện trong Quy tắc điều khoản
hợp đồng. 

Phiên bản: 4.0.0 Bên Mua Bảo Hiểm: ACT BMBH Chữ ký:__________
   Người tư vấn:        BANCA                                Chữ ký:__________

                                                   Mã Số Tư Vấn:   999999
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